
1. Người nước ngoài bất hợp pháp 
          (miễn tiền phạt và miễn cấm nhập cảnh)

• ‌�Đối tượng : dành cho người nước ngoài hiện tại đang cư trú bất hợp pháp kể từ ngày ban hành đối sách.
• ‌�Thời gian khai báo và địa điểm : từ ngày 11. 12. 2019 ~ 30. 6. 2020, tại văn phòng quản lý xuất nhập 

cảnh thuộc thẩm quyền theo địa chỉ nơi đang cư trú hiện tại.
• Giấy tờ cần nộp : Hộ chiếu, tờ đơn khai báo tự nguyện về nước, vé máy bay xác định được ngày xuất cảnh.
• ‌�Nhận giấy xác nhận tự nguyện về nước : Vào đúng ngày xuất cảnh nhận “giấy xác nhận tự nguyện về nước”( 

tại văn phòng quản lý xuất nhập cảnh ở sân bay) rồi xuất cảnh.
• ‌�Xin cấp visa : Sau khi qua thời hạn nhất định (3~6 tháng) ①Giấy xác nhận tự nguyện về nước ②Giấy sơ 

yếu lý lịch tư pháp của bản quốc ③Giấy khám lao phổi (giấy chuẩn đoán) đem lên Đại sứ quán Hàn Quốc 
thuộc thẩm quyền tại Việt Nam nộp, xin cấp visa thăm thân ngắn hạn (C-3, 90 ngày, đi một lần)

    ‌�Nhập cảnh lại Hàn Quốc bằng visa ngắn hạn (C-3, 90 ngày, đi một lần), khai báo nơi cư trú và không vi 
phạm luật thì sau khi xuất cảnh sẽ được xin cấp visa ngắn hạn (C-3, 90 ngày, có hiệu lực 12 tháng, đi 
được nhiều lần), (chỉ được xin visa đi một lần C-3 trong phạm vi 1 năm kể từ ngày xuất cảnh)
※ ‌�Từ sau ngày 1. 7. 2020 xin khai báo tự nguyện về nước sẽ bị phạt 30% so với mức quy định, từ sau ngày 1. 10. 2020 xin khai báo tự 

nguyện về nước sẽ bị phạt 50% so với mức quy định.
※ ‌�Sau khi nhập cảnh bằng visa C-3(đi một lần) trong vòng 14 ngày vào trang web hikorea (www.hikorea.go.kr) khai báo đăng kí nơi cư 

trú. Nhưng trường hợp dự định xuất cảnh trong vòng 14 ngày thì trước khi xuất cảnh phải khai báo ( trường hợp nhập cảnh bằng visa 
đi được nhiều lần C-3 nếu biến đổi địa chỉ khác với địa chỉ khai báo lúc đầu thì phải khai báo lại)

※ ‌�Nếu trường hợp đủ điều kiện thì có thể xin cấp visa Lao động phổ thông (E-9), Du học (D-2), Tu nghiệp (D-4), Đầu tư (D-8) vv... 

2. ‌�Người nước ngoài bất hợp pháp đang làm trong lĩnh 
vực nông·ngư nghiệp

          (‌�Chủ sử dụng lao động, người nước ngoài đều được miễn tiền phạt và người ‌
nước ngoài được miễn cấm nhập cảnh) 

• ‌�Đối tượng : dành cho người nước ngoài hiện tại đang làm việc bất hợp pháp trong lĩnh vực nông.ngư 
nghiệp( lao động thời vụ) từ khi ban hành đối sách.

• ‌�Thời gian khai báo và địa điểm : từ ngày 11. 12. 2019 ~ 15. 1. 2020 , tại văn phòng quản lý xuất nhập 
cảnh trực thuộc theo địa chỉ nơi đang làm việc hiện tại.

• ‌�‌�Giấy tờ cần nộp : Phải đến cùng chủ sử dụng lao động và người nước ngoài phải nộp hộ chiếu, tờ đơn 
khai báo tự nguyện về nước, vé máy bay xác định được ngày xuất cảnh.
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• ‌�Nhận giấy xác nhận tự nguyện về nước : Vào đúng ngày xuất cảnh nhận “giấy xác nhận tự nguyện về 
nước”(tại văn phòng quản lý xuất nhập cảnh ở sân bay) rồi xuất cảnh.

• ‌�Xin cấp visa : Cơ quan địa phương sẽ xin cấp visa tại văn phòng quản lý xuất nhập cảnh thuộc thẩm 
quyền ⇨ cấp giấy xác nhận được cấp visa ⇨ Đại sứ quán Hàn Quốc sẽ cấp visa lao động thời vụ ngắn 
hạn (C-4) hoặc visa lao động thời vụ dài hạn (E-8)

3. ‌�Người nước ngoài bất hợp pháp đang làm việc tại công ty sản xuất chế tạo có 
quy mô vừa và nhỏ - Cấp thời gian chuẩn bị vì lực lượng lao động thay thế

        (chủ sử dụng lao động, người nước ngoài đều được miễn tiền phạt và người nước ngoài được miễn cấm nhập cảnh) 

• ‌�Thời gian khai báo và địa điểm : từ ngày 11. 12. 2019 ~ 31. 3. 2020 (khoảng 3 tháng), tại văn phòng quản 
lý xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền theo địa chỉ tại nơi đang làm việc.

• ‌�Số người cho phép : Tối đa 12 người trong phạm vi số người được cho phép dựa theo tiêu chuẩn đóng 
bảo hiểm cho người Hàn.

• Giấy tờ phải nộp : chủ sử dụng lao động, người nước ngoài cùng đến văn phòng quản lý xuất nhập cảnh
- Hộ chiếu, tờ đơn khai báo tự nguyện về nước, tờ đơn xin hoãn thời hạn xuất cảnh.

• Lợi ích : Lao động người nước ngoài sẽ được cho phép cư trú trong thời hạn tạm thời (3 tháng)
• Xin cấp visa

- ‌�Kiều bào : xin cấp visa ngắn hạn (C-3-8), visa thăm thân làm việc (H-2), ‌
visa kiều bào ở nước ngoài (F-4) 

- ‌�Không phải kiều bào : ①Áp dụng giống trường hợp người nước ngoài ‌
bất hợp pháp tự nguyện về nước

4. Người nước ngoài làm việc bất hợp pháp có visa E-9, H-2

• ‌�Đối tượng : Người nước ngoài đang trong thời gian được hoạt động xin phép làm việc hợp pháp(3 năm 
đầu, hoặc trường hợp đã gia hạn thời hạn làm việc 4 năm 10 tháng) nhưng do đã không xin đăng ký biến 
đổi chỗ làm mà đang làm việc bất hợp pháp.

• ‌�Thời gian khai báo và địa điểm : từ ngày 11. 12. 2019 ~ 31. 3. 2020 ( khoảng 3 tháng), tại văn phòng quản 
lý xuất nhập cảnh có thẩm quyền theo địa chỉ nơi đang làm việc hiện tại.

• ‌�Giấy tờ phải nộp : Phải đến cùng chủ sử dụng lao động và khi đi người nước ngoài đem theo hộ chiếu, 
thẻ chứng minh thư người nước ngoài để nộp.

• Lợi ích: được giảm tiền phạt vv...
- ‌�Visa E-9 không xin phép biến đổi nơi làm việc sẽ bị phạt 30%, visa H-2 không khai báo đăng kí nơi làm việc sẽ bị 

phạt (Bộ Tư Pháp) và công ty hiện tại đang làm việc hoặc tuyển dụng cho một công ty khác (Bộ Lao Động).

※ ‌�Từ sau ngày 1. 2. 2020 người nước ngoài mới trở thành cư trú bất hợp pháp và từ sau 
ngày 1. 4. 2020 người chủ sủ dụng lao động bất hợp pháp bị bắt sẽ bị xử phạt nặng 
không được giảm tiền phạt.

※ ‌�Từ sau 2020.3.1. nếu bị bắt sẽ phải đóng tiền phạt và nếu không đóng tiền phạt thì sẽ 
bị cấm nhập cảnh vĩnh viễn.

Tư vấn : ☎ 1345(Trung tâm tư vấn tổng hợp người nước ngoài)

Bộ Tư Pháp Phòng chính sách xuất nhập cảnh người nước ngoài


